Phụ lục 1:
DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ
 PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số        /TTYT ngày      tháng     năm 2023 của TTYT H.Quảng Trạch)


	STT
	Tên hàng hoá (hoặc tương đương)
	Tính năng kỹ thuật (hoặc tương đương)
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Khẩu trang y tế 
	Khẩu trang y tế 4 lớp
	Cái
	5.000

	2
	Huyết áp kế
	Máy đo huyết áp loại cơ học, chính xác cao; không kèm ống nghe tim mạch, phổi. Cấu hình cơ bản bao gồm: 01 bao đo bằng vải phù hợp kích cỡ người lớn; 01 đồng hồ đo; 01 quả bóp bóng kèm van xả; 01 túi đựng máy

	Bộ
	19

	3
	Ống nghe
	Ống nghe tim, mạch, phổi 02 tai, cho âm thanh rõ, hạn chế tạp âm
	Bộ
	19

	4
	Bộ nẹp cổ
	Thiết kế 2 mảnh tách rời và gắn kết với nhau bằng hệ thống dán xé nhẹ, chắc chắn
	Bộ
	19

	5
	Bộ nẹp tay
	Bộ nẹp gỗ nhiều kích thước, dùng trong sơ cứu chấn thương
	Bộ
	18

	6
	Bộ nẹp chân
	Bộ nẹp gỗ nhiều kích thước, dùng trong sơ cứu chấn thương
	Bộ
	18

	7
	Bộ mở khí quản cho người lớn
	Bộ mở khí quản dùng trong trường hợp khẩn cấp, cấp cứu.
Kích thước dùng cho người lớn

	Bộ
	18

	8
	Cáng tay
	Cáng khiêng tay khung inox thân bạt
	Cái
	19

	9
	Kẹp lấy dị vật cho người lớn
	Kẹp lấy dị vật tai mũi họng dùng cho người lớn. Không bị oxy hoá khi tẩy, rửa, hấp, sấy
	Bộ
	18

	10
	Kẹp lấy dị vật cho trẻ em
	Kẹp lấy dị vật tai mũi họng dùng cho trẻ em. Không bị oxy hoá khi tẩy, rửa, hấp, sấy
	Bộ
	18

	11
	Bộ dụng cụ đỡ đẻ
	
	Bộ
	10

	12
	Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn
	
	Bộ
	10

	Tổng cộng: 12 khoản



